
STT Nội dung Đơn vị tính
Số lượng đầu tư 

mua sắm
Kinh phí thực hiện Ghi chú

1 Thiết bị các phòng hành chính 161.000.000

Máy lạnh Bộ 8 Trong danh mục xây lắp

Bàn ghế làm việc Bộ 5 Trong danh mục xây lắp

Tủ hồ sơ Cái 7 Trong danh mục xây lắp

Rèm màn Bộ 8 80.000.000

Camera Bộ 3 Trong danh mục xây lắp

Tivi Bộ 3 81.000.000

2 Thiết bị lớp học 740.000.000

Tivi Cái 20 540.000.000

Máy lạnh Bộ 20 Trong danh mục xây lắp

Camera Bộ 20 Trong danh mục xây lắp

Bàn ghế học sinh Bộ 200 Trong danh mục xây lắp

Tủ hồ sơ Cái 20 Trong danh mục xây lắp

Rèm màn Bộ 20 200.000.000

3 Thiết bị nhà bếp Bộ 1 300.000.000

4 Thiết bị phòng chức năng 330.000.000

Thiết bị phòng GD thể chất Bộ 1 100.000.000

Thiết bị phòng GD nghệ thuật Bộ 1 100.000.000

Thiết bị phòng đa năng Bộ 1 100.000.000

Rèm màn Bộ 3 30.000.000

5 Thiết bị phòng tin học 204.000.000

Tivi Cái 2 54.000.000

Máy tính bàn +Loa Bộ 10 130.000.000

Rèm màn Bộ 2 20.000.000

6 Thiết bị dạy học 800.000.000

Thiết bị dạy học tối thiểu Bộ 10 500.000.000

Đồ chơi ngoài trời Bộ 1 300.000.000

7 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy Bộ 1 2.000.000.000

8 Vẽ trang trí tường Điểm 1 500.000.000

Tổng cộng 5.035.000.000
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